
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 15125006 DH15DD Trương Xuân An 10
2 15122006 DH15QT Phạm Nguyễn Việt Anh 3
3 15123005 DH15KE Trương Nguyễn Minh Thụy Vân Anh 8
4 15131001 DH15TK Phan Ngọc ẩn 3
5 15121004 DH15PT Lê Ngọc Bách 7
6 13153045 DH13CD Trần Đức Cảnh 5
7 15122028 DH15QT Lê Thị Kiều Diễm 7
8 15122029 DH15TC Nguyễn Thị Diễm 6
9 15123014 DH15KE Nguyễn Thị Kim Dung 6

10 15155012 DH15KN Nguyễn Thị Quỳnh Dung 7
11 15125044 DH15DD Nguyễn Thị Mỹ Duyên 6
12 15155013 DH15KN Nguyễn Thùy Duyên 3
13 15120024 DH15KM Nguyễn Thị Thùy Dương 7
14 15138009 DH15TD Huỳnh Tuấn Đặng 7
15 15126012 DH15SHB Hoàng Văn Đạt 7
16 15120014 DH15KM Nguyễn Võ Tiến Đạt 7
17 15122026 DH15TC Văn Tiến Đạt
18 15153011 DH15CD Ngô Phú Đô 7
19 15131019 DH15TK Trần Thị Thanh Được 5
20 15120031 DH15KM Mai An Gin 7
21 15155019 DH15KN Đoàn Thị Hồng Hạnh 7
22 15123023 DH15KE Trần Gia Hân 5
23 15120046 DH15KM Hồ Thị Diệu Hiền 8
24 15122053 DH15TC Phạm Thị Ngọc Hiền 7
25 15122059 DH15TC Nguyễn Đức Hiếu 7
26 15122065 DH15TM Phan Thái Hòa 7
27 15123034 DH15KE Đào Thị Huyền 7
28 15122076 DH15TC Nguyễn Thị Huyền 4
29 15123028 DH15KE Bùi Thị Lệ Hương 5
30 15122082 DH15TC Đặng Diệu Kha 7
31 13130206 CD13CA Nguyễn Minh Khoa
32 15122090 DH15QT Lê Tuấn Kiệt 7
33 15122098 DH15TC Trần Thị Phương Lan 7
34 15122096 DH15QT Nguyễn Hoàng Lâm 3
35 15130087 DH15DT Võ Thành Lâm
36 14115436 DH14GN Trần Thị Lệ 6
37 15162021 DH15GI Đoàn Thị Thùy Liên
38 15122100 DH15TM Ngô Thị Bích Liên 6
39 15126192 DH15SHB Châu Nhật Linh 5
40 15122103 DH15QT Lý Thị Thùy Linh 5
41 15155032 DH15KN Trần Thị Ánh Linh 3
42 15155033 DH15KN Hồ Thị Mỹ Lợi
43 15125120 DH15VT Lê Văn Luân 5
44 14115068 DH14GN Nguyễn Văn Chiêu Luân 5
45 15122116 DH15TC Lê Thị Ánh Minh 7
46 15125127 DH15VT Bùi Phương Nam
47 15122121 DH15TC Phạm Thị Mỹ Nga 7
48 15122122 DH15TC Trần Thị Mỹ Nga 7
49 15122124 DH15TC Đèo Thị Kim Ngân 7
50 13149255 DH13QM Trần Thị Bích Ngân
51 15125145 DH15DD Trần Phạm Minh Ngọc 7
52 15122138 DH15TC Tô Thanh Nhã 7
53 15122139 DH15QT Lý Trần Đức Nhân
54 15124901 DH15QL Nguyễn Trọng Nhân 3



55 15122141 DH15QT Huỳnh Thị Yến Nhi 7
56 15122142 DH15QT Ngô Thị Tuyết Nhi 7
57 15131093 DH15TK Nguyễn Đoàn Thảo Nhi 6
58 15122145 DH15QT Phan Thị Yến Nhi 7
59 15120118 DH15KM Đặng Nguyễn Huỳnh Như 7
60 15155046 DH15KN Nguyễn Xuân Quỳnh Như 4
61 15123064 DH15KE Phan Thị Kim Oanh 5
62 15155048 DH15KN Đào Tấn Phúc 7
63 13333410 CD13CQ Phạm Văn Phúc 5
64 15124244 DH15QLB Nguyễn Thị Kim Sang
65 15155057 DH15KN Võ Thị Diễm Sương 8
66 15155059 DH15KN Nguyễn Quốc Thái 3
67 15125209 DH15DD Phạm Đình Thao 6
68 15125210 DH15DD Châu Huỳnh Thanh Thảo 5
69 15120158 DH15KM Nguyễn Thị Thanh Thảo 7
70 15120159 DH15KT Nguyễn Thị Thu Thảo 7
71 15125204 DH15VT Cao Hữu Thắng 7
72 15122200 DH15TC Bùi Thị Cẩm Thu
73 15122215 DH15TC Nguyễn Thị Thu Thủy 10
74 15122206 DH15QT Đinh Thụy Hoài Thương 7
75 15155067 DH15KN Dương Thị Cúc Tiên 7
76 15114168 DH15KL Nguyễn Tịnh 5
77 15120194 DH15KT Phạm Thanh Trang
78 15122226 DH15TM Lê Thị Vương Trâm 7
79 15123102 DH15KE Nguyễn Thị Ngọc Trâm 7
80 15123103 DH15KE Đinh Thị Huyền Trân 7
81 15122232 DH15TM Nguyễn Đổ Thiên Trân 7
82 15124318 DH15QD Nguyễn Thị Bảo Trân 6
83 15155075 DH15KN Nguyễn Minh Trí 7
84 15122245 DH15TC Lê Thị Tú Trinh 7
85 15120197 DH15KT Trần Thị Kim Trinh 7
86 15122253 DH15TC Nguyễn Phú Trung 8
87 15126171 DH15SH Nguyễn Hữu Tuấn 7
88 15122258 DH15TM Hà Công Tuyến 7
89 15123117 DH15KE Lê Thị Tuyết 8
90 15122263 DH15TM Lê Huỳnh Minh Uyên 7
91 15122265 DH15QT Trần Nguyễn Hạ Uyên 7
92 15127153 DH15MT Đặng Thị Tường Vi 6
93 15122269 DH15TC Nguyễn Thị Tường Vi 5
94 15122272 DH15QT Lê Thảo Viên 9
95 15155084 DH15KN Nguyễn Thị Ngọc Viên 7
96 15126175 DH15SM Nguyễn Vinh 5
97 15122274 DH15TM Thân Quang Vinh 5
98 15120218 DH15KT Trần Hồng Vinh 7
99 15137070 DH15NL Nguyễn Anh Vũ 6

100 15120219 DH15KM Phạm Trần Thảo Vy 3


